
Ký tên

Trường Huyện Tỉnh Điểm Phút Giây Tổng giây

a b c d e f g h i j k l m n o
1 37322023 Trần Nguyễn Đức Tâm 24 2 2005 5 4 TH Lý Thường Kiệt TX. Dĩ An Bình Dương 240 43 24 2604
2 34460181 Nguyễn Tuấn Hiệp 5 10 2005 5 5/6 TH Phú Hòa 1 TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 230 52 16 3136
3 16300769 Nguyễn Vũ Quốc Trung 19 11 2005 5 5.2 TH Trần Phú TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 230 52 43 3163
4 35144481 Vày Thượng Gia Lạc 28 9 2005 5 5/3 TH Nguyễn Du TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 220 48 47 2927
5 39858487 Vương Gia Kiệt 4 5 2005 5 5.6 TH Trần Phú TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 220 51 30 3090
6 11868831 Huỳnh Đại Khang 17 7 2005 5 5/2 TH Trần Quốc Toản TX. Thuận An Bình Dương 220 51 31 3091
7 40065764 Lê Hữu Chí Hiếu 24 3 2005 5 5/2 TH An Phú TX. Thuận An Bình Dương 220 52 10 3130
8 24139538 Võ Ngọc Minh Tài 18 1 2005 5 5/2 TH Bình Chuẩn TX. Thuận An Bình Dương 200 58 8 3488
9 36959019 Trịnh Bình Dương 19 1 2005 5 5/6 TH An Phú TX. Thuận An Bình Dương 190 48 52 2932

10 28705643 Nguyễn Kiều Quốc Bảo 26 7 2005 5 5a4 TH Phước Vĩnh A H. Phú Giáo Bình Dương 190 48 58 2938
11 27691575 Nguyễn Lê Hoàng Trung 1 10 2005 5 5a2 TH Phước Vĩnh A H. Phú Giáo Bình Dương 190 52 33 3153
12 34856444 Chu Hoàng Phúc 4 10 2005 5 1 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 180 56 6 3366
13 34820019 Ngô Đặng Vàng Kim 2 7 2005 5 5/3 TH Nguyễn Du TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 180 58 46 3526
14 30233541 Lê Trung Kiên 11 1 2005 5 1 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 175 58 23 3503
15 34568486 Phạm Minh Anh 23 3 2005 5 B TH Định Phước TX. Bến Cát Bình Dương 170 47 26 2846
16 27072453 Nguyễn Thành Đạt 12 6 2005 5 5/6 TH Phú Lợi TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 170 52 2 3122
17 41370420 Nguyễn Thế An 8 1 2005 5 5/3 TH Nguyễn Du TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 170 60 0 3600
18 39758144 Trần Đức Quân 19 1 2005 5 1 TH An Bình B TX. Dĩ An Bình Dương 165 56 21 3381
19 37790705 Tào Minh Trang 10 7 2005 5 5E2 TTH Việt Anh TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 160 41 7 2467
20 38309977 Lê Thành Nhân 4 1 2005 5 5a5 TH Phước Vĩnh A H. Phú Giáo Bình Dương 160 55 38 3338
21 23735288 Nguyễn Đức Việt Hùng 6 12 2005 5 5/1 TH Bình Hoà TX. Thuận An Bình Dương 155 56 29 3389
22 37527013 Nguyễn Đắc An 30 1 2005 5 5.4 TH Lê Hồng Phong TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 155 58 59 3539
23 28038042 Lê Nguyễn Anh Duy 3 3 2005 5 5a TH Lai Uyên B H.Bàu Bàng Bình Dương 150 44 37 2677
24 36869172 Phạm Tấn Phúc Hải 1 7 2005 5 5/2 THNguyễn Du TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 150 52 28 3148
25 36256581 Nguyễn Thái Bảo 4 7 2005 5 A2 TH An Thái H. Phú Giáo Bình Dương 150 55 13 3313
26 38631637 Hoàng Tấn Đạt 5 3 2005 5 5 TH Lý Thường Kiệt TX. Dĩ An Bình Dương 145 57 16 3436
27 28771247 Lê Trần Minh Hiển 4 8 2005 5 5a TH Lai Uyên B H.Bàu Bàng Bình Dương 140 43 55 2635
28 39096514 Nguyễn Thị Yến Nhi 20 4 2005 5 5 TH Minh Thạnh H. Dầu Tiếng Bình Dương 140 45 37 2737
29 36978517 Đặng Phạm Gia Long 26 5 2005 5 1 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 140 56 27 3387
30 35217740 Ngô Nguyễn Thế Khoa 18 11 2005 5 1 TH An Tây A TX. Bến Cát Bình Dương 140 56 41 3401
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31 32225419 Ngô Đăng Hiến 3 1 2005 5 1 TH An Bình B TX. Dĩ An Bình Dương 140 57 27 3447
32 35257377 Võ Lê Quỳnh Giao 11 10 2005 5 2 TH Tân Đông Hiệp B TX. Dĩ An Bình Dương 140 57 44 3464
33 35849868 Dương Thị Hải Yến 31 7 2005 5 5.6 TH An Phú TX. Thuận An Bình Dương 140 57 46 3466
34 34899616 Phạm Khánh Linh 25 3 2005 5 5B TTH Đức Trí TX. Thuận An Bình Dương 140 59 2 3542
35 39247971 Nguyễn Thùy Linh 24 06 2005 5 B TH Bình Mỹ H. Bắc Tân Uyên Bình Dương 140 59 11 3551
36 36205768 Cù Khánh Dư 2 7 2005 5 5 TH Minh Thạnh H. Dầu Tiếng Bình Dương 130 43 36 2616
37 40923535 Trần Thanh Tâm 29 6 2005 5 5 TH Minh Thạnh H. Dầu Tiếng Bình Dương 130 45 9 2709
38 35953744 Đặng Nguyễn Hữu Lộc 4 7 2005 5 5 TH Minh Thạnh H. Dầu Tiếng Bình Dương 130 46 9 2769
39 37623629 Phạm Hoài Nghĩa 10 9 2005 5 5 TH Bến Súc H. Dầu Tiếng Bình Dương 130 50 10 3010
40 35755815 Trần Ngọc Nhật Anh 15 7 2005 5 5a4 TH Phước Vĩnh A H. Phú Giáo Bình Dương 130 56 42 3402
41 34559434 Phạm Đỗ Hiếu Nghĩa 16 4 2005 5 3 TH Lý Thường Kiệt TX. Dĩ An Bình Dương 130 59 16 3556
42 32326544 Vũ Thị Hồng Hân 18 6 2005 5 5/2 TH Thuận Giao TX. Thuận An Bình Dương 130 60 0 3600
43 38581295 Trần Phương Phương 30 4 2005 5 5.1 TH Tuy An TX. Thuận An Bình Dương 120 56 5 3365
44 23314906 Nguyễn Khắc Đoàn 25 9 2005 5 5a1 TH Phước Hòa B H. Phú Giáo Bình Dương 120 57 36 3456
45 36553896 Lưu Thế Trịnh Phúc 9 3 2005 5 5a2 TH An Linh H. Phú Giáo Bình Dương 120 58 36 3516
46 13852374 Kim Jun Hun 13 1 2005 5 5 TTH Pétrus Ký TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 120 59 41 3581
47 36800338 Lường Thị Ánh Tuyết 18 3 2005 5 5D TH Tân Long H. Phú Giáo Bình Dương 115 56 33 3393
48 35384895 Đỗ Lê Vinh 7 5 2005 5 5 TH Trần Quốc Tuấn TX. Bến Cát Bình Dương 115 59 53 3593
49 35824041 Nguyễn Minh Thành 18 3 2005 5 5 TH Dầu Tiếng H. Dầu Tiếng Bình Dương 110 50 17 3017
50 35155197 Nguyễn Đức Huy 30 5 2005 5 5/4 TH Phú Lợi TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 110 50 59 3059
51 34687688 Nguyễn Thị Trúc Hằng 20 3 2005 5 5 TH Lý Thường Kiệt TX. Dĩ An Bình Dương 110 52 39 3159
52 31016015 Tôn Nguyễn Bảo Ngọc 15 8 2005 5 5/1 TH Bình Chuẩn TX. Thuận An Bình Dương 110 58 15 3495
53 40755802 Nguyễn Hải Đăng 14 7 2005 5 4 TH Mỹ Phước TX. Bến Cát Bình Dương 105 47 26 2846
54 20971308 Ðào Quang Thịnh 21 7 2005 5 5.2 TH Chánh Mỹ TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 105 54 32 3272
55 35904349 Trần Phạm Diễm Quỳnh 25 6 2005 5 1 TH Mỹ Phước TX. Bến Cát Bình Dương 105 59 52 3592
56 35972823 Trần Thị Hồng Nhung 17 10 2005 5 5 TH An Lập H. Dầu Tiếng Bình Dương 100 44 7 2647
57 34508750 Nguyễn Thiên Vân Khánh 26 3 2005 5 5 TH Trần Quốc Tuấn TX. Bến Cát Bình Dương 100 55 6 3306
58 39544517 Nguyễn Ngọc Thiên Nhi 17 2 2005 5 5a1 TH Hưng Hòa H.Bàu Bàng Bình Dương 100 57 32 3452
59 37195577 Đỗ Thị Thanh Nhàn 15 2 2005 5 5A TH Tân Hưng H.Bàu Bàng Bình Dương 95 48 35 2915
60 38637642 Trần Đức Mạnh 6 7 2005 5 5a2 TH Phước Vĩnh B H. Phú Giáo Bình Dương 95 52 15 3135
61 35247777 Trần Thị Minh Thư 31 1 2005 5 7 TH Lý Thường Kiệt TX. Dĩ An Bình Dương 95 58 16 3496
62 35618826 Ngô Hoàng Phúc 9 3 2005 5 5/8 TH Phú Lợi TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 95 58 54 3534
63 24165942 Ngô Trần Quỳnh Giang 29 4 2005 5 1 TH Duy Tân TX. Bến Cát Bình Dương 90 55 48 3348
64 8849737 Lương Thị Kim Tuyền 14 11 2005 5 5a5 TH Phước Vĩnh A H. Phú Giáo Bình Dương 90 56 32 3392
65 35919005 Cao Thị Xuân Nghi 15 5 2005 5 5 TH Long Hoà H. Dầu Tiếng Bình Dương 90 58 21 3501
66 37282738 Hà Lê Nhật Anh 19 2 2005 5 3 TH Tân Đông Hiệp TX. Dĩ An Bình Dương 90 58 39 3519
67 29992513 Huỳnh Đức Tín 12 2 2005 5 C TH Lương Thế Vinh TX. Thuận An Bình Dương 90 60 0 3600
68 37161145 Nguyễn Thị Mỹ Liên 15 6 2005 5 2 TH Thạch Phước TX. Tân Uyên Bình Dương 90 60 0 3600
69 34607772 Lê Đỗ Tố Nga 25 3 2005 5 5/3 TH Nguyễn Du TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 85 48 58 2938



70 34645138 Trần Quốc Việt 19 1 2005 5 1 TH Tân Phước Khánh A TX. Tân Uyên Bình Dương 85 56 17 3377
71 34724343 Đinh Nguyễn Hoàng Thành 23 11 2005 5 a6 TH Tân Hiệp TX. Tân Uyên Bình Dương 85 57 50 3470
72 12943316 Lê Quỳnh Song Minh 1 11 2005 5 1 TH Tân Vĩnh Hiệp A TX. Tân Uyên Bình Dương 80 50 32 3032
73 38121740 Phạm Thị Ngọc 15 8 2005 5 5 TH Minh Tân H. Dầu Tiếng Bình Dương 80 59 11 3551
74 34430007 Nguyễn Thông 11 1 2005 5 3 TH Tân Vĩnh Hiệp A TX. Tân Uyên Bình Dương 75 54 43 3283
75 34719756 Nguyễn Bùi Quốc Huy 18 3 2005 5 a3 TH Tân Hiệp TX. Tân Uyên Bình Dương 70 47 7 2827
76 40257905 Ngô Trung Tấn 1 7 2005 5 2 TH Tân Đông Hiệp B TX. Dĩ An Bình Dương 70 47 30 2850
77 41535399 Bui Thi Thuy Duong 22 2 2005 5 1 TH Uyên Hưng TX. Tân Uyên Bình Dương 70 51 57 3117
78 40013813 Nguyễn Thị Thanh Hương 2 1 2005 5 5.1 TH Long Nguyên H.Bàu Bàng Bình Dương 70 52 50 3170
79 39681618 Nguyễn Thị Hoài Giang 22 3 2005 5 a2 TH Tân Hiệp TX. Tân Uyên Bình Dương 70 56 20 3380
80 37080369 Nguyễn Lê Phương Trinh 5 3 2005 5 5D TH Tân Hưng H.Bàu Bàng Bình Dương 70 57 9 3429
81 37194588 Nguyễn Thị Mai Phương 26 3 2005 5 5B TH Tân Hưng H.Bàu Bàng Bình Dương 70 57 49 3469
82 34440299 Nguyễn Gia Hào 1 3 2005 5 5.2 TH Long Bình H.Bàu Bàng Bình Dương 70 57 53 3473
83 38725365 Lương Thành Lộc 6 7 2005 5 5 TH Tân Định TX. Bến Cát Bình Dương 70 58 28 3508
84 19112827 Nguyễn Ngọc Hải Đăng 14 4 2005 5 5.1 TTH Pétrus Ký TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 70 58 52 3532
85 33120586 Lê Anh Tuấn 9 10 2005 5 A TH Tân Thành H. Bắc Tân Uyên Bình Dương 70 60 0 3600
86 28492472 Nguyễn Nhất 06 10 2005 5 B TH Bình Mỹ H. Bắc Tân Uyên Bình Dương 65 41 17 2477
87 42083218 Phan Đăng Khoa 18 2 2005 5 5 TH Bến Súc H. Dầu Tiếng Bình Dương 65 51 13 3073
88 34372507 Nguyễn Thị Thúy Duy 14 7 2005 5 1 TH Uyên Hưng TX. Tân Uyên Bình Dương 65 51 37 3097
89 41348971 Nguyễn Gia Huy 28 6 2005 5 5 TH Duy Tân TX. Bến Cát Bình Dương 65 52 12 3132
90 36689218 Lê Tiến Phát 30 6 2005 5 5/4 TH Hiệp Thành TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 65 53 36 3216
91 34661108 Tống Thủy Tiên 13 10 2005 5 3 TH Uyên Hưng TX. Tân Uyên Bình Dương 60 54 25 3265
92 26257198 Nguyễn Minh Phương 9 2 2005 5 5B THThế Vinh TX. Thuận An Bình Dương 60 58 5 3485
93 26664879 Thân Trọng Nhân 11 4 2005 5 5/2 TH Phú Hòa 1 TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 55 60 0 3600
94 39571234 Nguyễn Văn Bảo 2 3 2005 5 5c TH Lai Uyên A H.Bàu Bàng Bình Dương 50 43 42 2622
95 35753566 Nguyễn Đức Nhân 4 8 2005 5 5/2 TH Lái Thiêu TX. Thuận An Bình Dương 50 54 13 3253
96 34461065 Phạm Nhật Quỳnh 14 6 2005 5 3 TH Trần Quốc Tuấn TX. Bến Cát Bình Dương 50 56 8 3368
97 37237539 Trịnh Xuân Thảo Ngọc 1 7 2005 5 5.1 TH Nguyễn Hiền TP. Thủ Dầu Một Bình Dương 50 57 33 3453
98 40755955 Lê Bảo Ngọc 26 10 2005 5 1 TH Mỹ Phước TX. Bến Cát Bình Dương 50 57 43 3463
99 39328641 Bùi Trọng Nghĩa 6 10 2005 5 3 TH Tân Định TX. Bến Cát Bình Dương 45 58 10 3490
100 26283710 Đỗ Đăng Khoa 8 5 2005 5 5/3 TH Hưng Định TX. Thuận An Bình Dương 45 59 8 3548
101 35222834 Hà Kiều Oanh 29 3 2005 5 2 TH An Tây A TX. Bến Cát Bình Dương 40 43 33 2613
102 28460336 Phạm Quang Minh 07 06 2005 5 A TH Bình Mỹ H. Bắc Tân Uyên Bình Dương 40 48 16 2896
103 35688856 Lê Phạm Anh Thư 3 7 2005 5 1 TH Trần Quốc Tuấn TX. Bến Cát Bình Dương 40 56 25 3385
104 35421354 Hà Thị Yến Linh 28 3 2005 5 1 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 40 57 36 3456
105 41294788 Le Cam Tu 21 8 2005 5 2 TH Tân Vĩnh Hiệp A TX. Tân Uyên Bình Dương 40 59 18 3558
106 40650909 Nguyễn Trần Minh Thư 13 9 2005 5 5 TH Tân Vĩnh Hiệp A TX. Tân Uyên Bình Dương 40 59 34 3574
107 29683436 Nguyen Tran Ngoc Linh 28 2 2005 5 5 TH Tân Vĩnh Hiệp A TX. Tân Uyên Bình Dương 40 60 0 3600
108 35692558 Nguyễn Lương Duyên 8 8 2005 5 1 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 35 59 54 3594



109 39288400 Nguyễn Lê Hoàng Phương 23 10 2005 5 5d TH Lai Uyên A H.Bàu Bàng Bình Dương 30 49 26 2966
110 27470436 Cao Khắc Tiến 22 11 2005 5 A TH Tân Thành H. Bắc Tân Uyên Bình Dương 30 51 12 3072
111 40077973 Lê Văn Phát 1 1 2005 5 4 TH Tân Vĩnh Hiệp A TX. Tân Uyên Bình Dương 30 53 49 3229
112 35136174 Lê Hồng Vũ 4 6 2005 5 5/2 TH Lái Thiêu TX. Thuận An Bình Dương 30 55 33 3333
113 34435815 Le Hong Uyen Phuong 27 5 2005 5 1 TH Thạch Phước TX. Tân Uyên Bình Dương 30 56 33 3393
114 36394968 Nguyễn Minh Sang 2 10 2005 5 A TH Hoà Lợi TX. Bến Cát Bình Dương 30 59 36 3576
115 37704310 Trịnh Vỹ Kiệt 8 3 2005 5 C TH Thường Tân H. Bắc Tân Uyên Bình Dương 20 51 14 3074


